
         UBND XÃ ĐỨC AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  HỌC SINH NHẬN CHẾ ĐỘ CẤP CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 238/2025/NĐ - CP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

(Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2025)

STT Họ và tên
học sinh

Ngày tháng năm 

Họ và tên
 bố mẹ Địa chỉ

Số
tháng
 được
hưởng

Số tiền
được hỗ trợ
150.000 đ/

tháng

Số Thứ
tự danh
sách hộ
nghèo
năm
2025

Ký nhận Ghi chú
Ngày tháng năm

I Đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
II Đối tượng bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (Hộ cận nghèo)

III Đối tượng thuộc hộ nghèo theo quy định của Nhà nước 28 4.200.000

1 Vy Nhật Tiến 24 1 2018 Vy Văn May Thôn 2- Thuận Hạnh 4 600.000 2 1A

2 Bùi Ngọc Minh Châu 26 6 2017 Bùi Văn Ước Thôn 3- Thuận Hạnh 4 600.000 4 3A

3 Trương Ngọc Như Ý 6 1 2017 Nguyễn Thị Hải Thôn 7 Đức An 4 600.000 6 3A

4 Vy Nhật Tiên 23 11 2016 Vy Văn May Thôn 2- Thuận Hạnh 4 600.000 2 4C

5 Trần Thị Hồng Ngọc 2015 Trần Văn Bắc Bắc Sơn- Đăk Gằn- Đăk Mil 4 600.000 3 4C

6 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Ê Ban 2016 H TĂ ÊBAN Krông A na- Đăk Lăk 4 600.000 101 4C

7 Huỳnh Nhật Khánh Chi 2015 Huỳnh Thiếu Thôn 10- Đức An 4 600.000 4 5A

Tổng cộng 28 4.200.000

                                                             Đức An, ngày  26  tháng  9 năm 2025

Người lập HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Hải Phùng Văn Hiệu
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